
STT Số báo danh Họ học sinh Tên học sinh Giới tính Ngày sinh Lớp

1 141797 Nguyến Quốc An Nam 22/02/2009 C06

2 104360 Hoàng Đình Anh Nam 23/06/2009 C06

3 100068 Nguyễn Vy Anh Nữ 13/06/2009 C06

4 107028 Nguyễn Gia Bảo Nam 30/06/2009 C06

5 101010 Nguyễn Minh Đức Nam 28/12/2009 C06

6 114906 Nguyễn Thái Dương Nam 14/04/2009 C06

7 115707 Vũ Khương Duy Nam 22/05/2009 C06

8 104586 Trần Nguyễn Hương Giang Nữ 03/06/2009 C06

9 101026 Nguyễn Thiên Hà Nữ 20/07/2009 C06

10 107837 Nguyễn Văn Hiếu Nam 30/06/2009 C06

11 100256 Trương Thiên Hồng Nữ 28/04/2009 C06

12 107186 Trần Vũ Minh Khang Nam 08/11/2009 C06

13 115027 Nguyễn Bảo Khánh Nam 20/05/2009 C06

14 107910 Hà Kim Khánh Nữ 24/10/2009 C06

15 115028 Nguyễn Nam Khánh Nam 20/05/2009 C06

16 107199 Lê Duy Khoa Nam 20/02/2009 C06

17 107916 Hồ Đăng Khoa Nam 24/12/2009 C06

18 108018 Nguyễn Huỳnh Hoàng Nam Nam 11/12/2009 C06

19 116009 Nguyễn Gia Nghi Nữ 23/09/2009 C06

20 100525 Dao Thái Ngọc Nữ 23/12/2009 C06

21 115219 Nguyễn Mai Khôi Nguyên Nữ 07/10/2009 C06

22 100556 Võ Phúc Anh Nguyên Nam 12/06/2009 C06

23 107354 Lại Quỳnh Thanh Nhã Nữ 28/03/2009 C06

24 108112 Trần Võ Quỳnh Như Nữ 05/10/2009 C06

25 108113 Trang Kim Như Nữ 06/09/2009 C06

26 107404 Phan Hữu Phát Nam 26/12/2009 C06

27 108143 Huỳnh Nguyễn Thiên Phú Nam 29/10/2009 C06

28 114432 Huỳnh Ngọc Như Phúc Nữ 13/05/2009 C06

29 115296 Võ Hoàng Phúc Nam 22/12/2009 C06

30 107421 Tăng Quảng Phúc Nam 12/09/2009 C06

31 108151 Nguyễn Bá Thanh Phúc Nữ 15/08/2009 C06

32 107430 Nguyễn Khánh Phương Nữ 13/11/2009 C06

33 108171 Trần Thị Kim Phương Nữ 20/11/2009 C06

34 114471 Quản Nguyễn Minh Quân Nam 04/06/2009 C06

35 117008 Đặng Lâm Thái Sơn Nam 13/09/2009 C06

36 116219 Hồ Đắc Trường Thịnh Nam 22/04/2009 C06

37 102154 Phạm Anh Thư Nữ 07/02/2009 C06

38 100774 Trần Minh Thư Nữ 30/09/2009 C06

39 116268 Nguyễn Hoàng Thuỷ Tiên Nữ 25/05/2009 C06

40 108299 Nguyễn Ngọc Bảo Tiên Nữ 14/05/2009 C06

41 108313 Nguyễn Trần Bảo Tín Nam 25/12/2009 C06

42 91825 Đặng Ngọc Tú Nữ 05/03/2009 C06

43 116354 Lý Ngọc Cát Tường Nữ 26/05/2009 C06

44 108455 Phạm Hoàng Yến Nữ 05/01/2009 C06

45 100931 Trần Hải Yến Nữ 13/10/2009 C06
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